Phụ lục 5
HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN 
BÁO CÁO THỰC TRẠNG HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN LẠNH TẠI ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, PHÂN PHỐI VẮC XIN
(kèm theo Công văn số        /BYT-DP ngày     /     /2020 của Bộ Y tế)

    1. Đường link truy cập báo cáo:  
      https://forms.gle/RPcdJqACSg1ybYtFA
2. Câu hỏi và hướng dẫn chi tiết điền thông tin báo cáo

Các câu hỏi có dấu* là câu hỏi bắt buộc cần phải trả lời
Câu 1: Ngày báo cáo: Điền ngày, tháng, năm thực hiện báo cáo
Câu 2: Tỉnh, thành phố ? 

Câu hỏi 1 lựa chọn, chọn tỉnh, thành phố trong danh sách 63 tỉnh, thành phố…

Câu 3. Đơn vị cung ứng, phân phối vắc xin?
Điền tên đơn vị cung ứng, phân phối vắc xin
Câu 4 . Có Kho bảo quản vắc xin không (có/không) *?

Điền có hoặc không 

Câu 5 . Có Kho bảo quản bơm kim tiêm, hộp an toàn không (có/không) *?

Điền có hoặc không 

Câu 6. Diện tích Kho bảo quản vắc xin (quy đổi ra mét vuông) *?


Điền số diện tích của Kho bảo quản vắc xin của đơn vị? 

Câu 7. Diện tích Kho bảo bơm kim tiêm, hộp an toàn (quy đổi ra mét vuông) *?

Điền số diện tích của Kho bảo bơm kim tiêm, hộp an toàn của đơn vị? 

Câu 8. Số buồng lạnh dương (+2 độ C đến +8 độ C) tại kho đơn vị*?

Điền số buồng lạnh dương, trong trường hợp không có điền số “0”

Câu 9. Tổng số tủ lạnh dương đang hoạt động tốt tại kho đơn vị*?  

Điền số tủ lạnh bảo quản vắc xin ở nhiệt độ 2-8 độ C có tình trạng hoạt động tốt 

Câu 10. Số lượng tủ TCW 4000 AC đang hoạt động tốt tại kho đơn vị*? 

Điền số tủ TCW400 AC có tình trạng hoạt động tốt. Nếu không có điền số “0”.

Câu 11. Số lượng tủ TCW 3000 đang hoạt động tốt tại kho đơn vị*? 

Điền số tủ TCW3000 có tình trạng hoạt động tốt. Nếu không có điền số “0”.

Câu 12. Số lượng tủ VLS200, Vestfrost đang hoạt động tốt tại kho đơn vị*?

Điền số tủ VLS200 có tình trạng hoạt động tốt. Nếu không có điền số “0”.

Câu 13. Số lượng tủ khác (nếu có ghi rõ loại, số lượng) *
Điền số, ghi rõ số lượng, chủng loại. Ví dụ: 6, Haier HBC-340. Nếu không có điền số “0”.

Câu 14. Tổng dung tích bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ +2 độ C đến +8 độ C tại kho đơn vị (bao gồm buồng lạnh dương và tủ lạnh dương) (quy đổi ra lít) *?

Điền số tổng dung tích theo lít của buồng lạnh dương và tủ lạnh dương bảo quản vắc xin ở nhiệt độ 2-8 độ C. Nếu không có điền số “0”.

Câu 15: Số buồng lạnh âm (-25 độ C đến -15 độ C) tại kho đơn vị*?

Điền số buồng lạnh âm, trong trường hợp không có điền số “0”

Câu 16. Tổng dung tích bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ -25 độ C đến -15 độ C tại kho đơn vị (bao gồm buồng lạnh âm và tủ lạnh âm, không bao gồm tủ TFW800) (quy đổi ra lít) *?

Điền số tổng dung tích theo lít của buồng lạnh âm và tủ lạnh âm bảo quản vắc xin ở nhiệt độ -25 độ c đến -15 độ C, không tính tủ đông TFW800.  Nếu không có điền số “0”. 

Câu 17. Tổng dung tích bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ -80 độ C đến -60 độ C tại kho đơn vị (quy đổi ra lít) *?

Điền số tổng dung tích theo lít của buồng lạnh âm và tủ lạnh âm bảo quản vắc xin ở nhiệt độ -80 độ c đến -60 độ C, không tính tủ đông TFW800. Nếu không có điền số “0”.
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